	[bookmark: _Hlk100869598]UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Điều 6 (Khoản 9): “Cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiên, chất kích thích khác, thực phẩm không đảm bảo an toàn, có hại cho trẻ em”  được quy định trong bộ luật nào?
	A. Luật Trẻ em năm 2016                          B. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003
	C. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021   D. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.  B. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma tuý.
	C. Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc lá. D. Cho phép mọi cá nhân được sử dụng ma tuý
Câu 3. Lựa chọn nào sau đây không phải là tác hại của tệ nạn ma túy?
	A. Là một nguyên nhân lây truyền HIV-AIDS.      B. Làm rối loạn trật tự xã hội.
	C. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội.                            D. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Chú trọng làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
	B. Sống giản dị, lành mạnh.
	C. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
	D. Nhận thức được tác hại của các tệ nạn xã hội.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hậu quả của tệ nạn xã hội?
	A. Suy giảm kinh tế bản thân và gia đình.     B. Gây ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, tâm lí.
	C. Góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội.  D. Cản trở sự phát triển của đất nước.
Câu 6. Khi phát hiện hành vi ngược đãi, bạo lực trẻ em, chúng ta cần gọi đến đường dây nóng tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, đó là số nào sau đây?
	A. 113.	B. 115.	C. 111.	D. 114.
Câu 7. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
	A. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.     B. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
	C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.    D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 8. Nếu tình cờ phát hiện có kẻ buôn bán ma tuý, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Không quan tâm vì chống tội phạm ma túy không phải là việc của mình.
	B. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị kẻ buôn bán ma túy trả thù.
	C. Bí mật báo cho cơ quan công an biết để họ kịp thời theo dõi, vây bắt.
	D. Ngay lập tức hô hoán rồi cùng người dân xung quanh vây bắt.
Câu 9. Tệ nạn xã hội mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
	A. công dân đủ từ 18 tuổi.	B. mọi người trong nhà trường.
	C. cá nhân, gia đình và xã hội.	D. một số cá nhân, gia đình.
Câu 10. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
	A. Ma túy và mại dâm.      B. Thuốc lá.      C. Rượu chè.	  D. Cờ bạc.
Câu 11. Điều luật 251 (khoản 1) trong bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định điều gì đối với người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy?
	A. Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
	B. Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.
	C. Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
	D. Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Câu 12. V (14 tuổi) rủ M (14 tuổi) đi chơi cùng một nhóm bạn. Trong cuộc trò chuyện với nhóm bạn, T là một thanh niên lớn tuổi nhất trong nhóm có chủ ý muốn nhờ V và M chuyển hộ một gói hàng cấm và hứa sau khi hoàn thành sẽ cho cả hai một khoản tiền hậu hĩnh. V thấy có vẻ hời nên định đồng ý nhưng đã bị M ngăn cản vì cho rằng đó là hành vi nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, chủ thể nào vi phạm pháp luật?
	A. Bạn V.	B. Bạn V và M	C. Bạn V và anh T.	D. Anh T.
Câu 13. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lý theo
	A. hương ước của làng xã.	B. cảm tính của chính quyền.
	C. quy ước của làng xã.	D. quy định của pháp luật.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về tác hại của tệ nạn xã hội đối với cá nhân?
	A. Vi phạm pháp luật               B. Không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
	C. Sa sút tỉnh thần                    D. Hủy hoại sức khỏe
Câu 15. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?
	A. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của riêng cơ quan công an.
	B. Người vận chuyển ma tuý không vi phạm pháp luật.
	C. Sử dụng chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
	D. Hành vi mại dâm chỉ vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?
	A. Do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
	B. Ảnh hưởng xấu của lối sống hưởng thụ thiếu lành mạnh.
	C. Không làm chủ được bản thân để bạn bè rủ rê.
	D. Tò mò, thích thử nghiệm đi tìm cảm giác lạ.
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. Hành vi nào sau đây tuân thủ pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cán bộ xã X xử phạt hành vi cờ bạc trái phép.
	B. Anh K từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê.
	C. Chị M tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ở địa phương.
	D. Ông P đồng ý vận chuyển ma túy sang tỉnh khác.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Trình bày nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội.
Câu 2 (2 điểm): Cho tình huống: Trường của Huy tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, Huy lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, học sinh không cần tham gia. 
1. Em có đồng tình với suy nghĩ của Huy không? Vì sao? 
1. Nếu là bạn của Huy, em sẽ làm thế nào để giúp Huy hiểu được trách nhiệm của mình trong phòng, chống tệ nạn xã hội? 
Câu 3 (1 điểm): Em sẽ làm gì để phòng, chống tệ nạn xã hội?

----- Chúc các em làm bài tốt! -----

Mã đề 701	Trang 1/2
